
ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PÚNG BÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 02/NQ-UBBC 

 

Púng Bánh, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu  

Hội đồng nhân dân xã Púng Bánh khóa XXII, nhiệm kỳ  

2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử 

 

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ PÚNG BÁNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

 Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025;  

 Căn cứ Nghị quyết số 107/2025/UBTVQH15 ngày 16/10/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và 

phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

 Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-UBBC ngày 16/12/2025 của Ủy ban cầu cử xã 

Púng Bánh về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị 

bầu cử và số đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã 

Púng Bánh, nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba ngày 10/02/2026 và 

danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Púng Bánh khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031 của Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam xã; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 

188/TTr-VHXH, ngày 12/02/2026. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Púng Bánh khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị 

bầu cử.  

(có phụ lục chi tiết theo từng đơn vị bầu cử kèm theo) 
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 Điều 2. Tổ bầu cử có trách nhiệm niêm yết danh sách đúng thời gian quy 

định (chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử). 

 Điều 3. Các Thành viên Ủy ban bầu cử xã; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan; các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã và cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành nghị quyết này./.  

Nơi nhận: 
- Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La;  

- Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Ban chi đạo bầu cử xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Thành viên UBBC xã;  

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã;  

- TT UBMTTQVN xã;  

- Như Điều 3;  

- Các đơn vị bầu cử xã (t/h); 

- Lưu: VT, VHXH, UBBC xã, Khải. 

 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Vũ Triệu Phú 
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Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PÚNG BÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PÚNG BÁNH KHÓA XXII  NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 01 

Gồm: Bản Lọng Phát, bản Tốc Lìu, bản Pặt Pháy, Khá Men, bản Dồm 

 

STT Họ và tên(3) 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Quàng Thị Bương 01/4/1990 Nữ 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La 

Bản Púng, xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La 

12/12  
ĐH SP Mầm 

non 
  Sơ cấp 

Tiếng Anh 

B 

Tổ phó tổ 

mẫu giáo 

Đơn. 

Trường mầm 

non Hoa Đào 

Púng Bánh 

19/11/2021     

2 Lò Văn Dân 06/7/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Púng Bánh - 

tỉnh Sơn La 

Bản Lùn - Xã 

Púng Bánh- tỉnh 

Sơn La 

12/12  ĐH Luật   
Trung 

cấp 

Tiếng Anh 

A 

Phó Ban Văn 

hóa - Xã hội 

HĐND xã 

Púng Bánh 

Hội đồng nhân 

dân, xã Púng 

Bánh 

19/5/2005 x   

3 Tòng Thị Đôi 06/6/1990 Nữ 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Bản Púng, xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La 

Bản Púng, xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La 

12/12  
ĐH SP Mầm 

non 
  Sơ cấp   

Giáo viên 

Mầm non 

Trường Mầm 

non Hoa Đào 

Púng Bánh 

19/11/2021     

4 Đỗ  Thị Thúy Hằng 01/9/1981 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Yên Từ, tỉnh 

Ninh Bình 

Bản Sốp Cộp, 

xã Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La. 

12/12  ĐH Luật   
Trung 

cấp 

Tiếng Anh 

B 

Trưởng Ban 

Xây dựng 

Đảng. 

Đảng ủy xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La. 

16/11/2009 x   

5 Hoàng Thị Kiều 14/8/1986 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 xã Bạch Xa, 

tỉnh Tuyên 

Quang. 

Bản Sốp Nặm, 

xã Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La. 

12/12  ĐH Tiểu học   
Trung 

cấp 

Chứng chỉ 

Tiếng 

Mông 

Chuyên viên 

Ban Xây 

dựng Đảng xã 

Púng Bánh 

Ban Xây dựng 

Đảng xã Púng 

Bánh 

2/9/2011 x   

6 Lò Thị Nga 05/8/1992 Nữ 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Bản Pặt Pháy, 

xã Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La 

Bản Pặt Pháy, 

xã Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La 

12/12  
Chưa qua 

đào tạo 
  

Chưa 

qua đào 

tạo 

            

7 Lò Văn Niệm 02/9/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Bản Sốp Cộp, 

xã Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

Bản Sốp Cộp, 

xã Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

12/12  ĐH Luật   
Trung 

cấp 

Chứng chỉ: 

Tiếng Thái 

Chuyên viên 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công, 

xã Púng 

Bánh. 

Ủy ban nhân 

dân xã Púng 

Bánh, tỉnh Sơn 

La 

15/11/2005 x   
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Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PÚNG BÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PÚNG BÁNH KHÓA XXII  NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 02 

Gồm: Bản Cang, bản Huổi Dồm, bản Huổi Yên, bản Pá Hốc, bản Bản Lầu 

 

STT Họ và tên(3) 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Lò Thị Hà 25/02/1997 Nữ 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La 

bản Dồm, Xã 

Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La 

12/12 
ĐH 

Luật 
  

Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Phó chủ tịch 

UBMTTQVN, 

Bí thư Đoàn 

TNCS Hồ Chí 

Minh xã 

Ủy ban 

MTTQVN xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La. 

28/10/2020     

2 
Phan Thanh 

Lăng 
12/12/1982 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Tổ dân phố 4, 

Phường Hồng 

Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

bản Hua 

Mường, xã 

Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La 

12/12 

Đại học 

sư 

phạm 

Toán 

Th.sỹ 

Quản 

lý 

kinh 

tế 

Cao 

cấp 

Tiếng 

anh B1 

Phó Chủ tịch 

UBND xã 

 UBND xã Púng 

Bánh 
19 /5/ 2006     

3 Cầm Thị Ly 30/10/1992 Nữ 
Việt 

Nam 
Thái Không 

xã Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn la 

Bản Hua 

Mường, xã 

Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La.  

12/12 
ĐH Kế 

toán 
  

Trung 

cấp 

tiếng 

Anh C 

Chuyên viên 

UBMTTQVN 

xã, Phó bí thư 

Đoàn xã 

Ủy ban Mặt trận 

Tổ Quốc Việt 

Nam xã Púng 

Bánh, tỉnh Sơn 

la 

08/01/2020     

4 Lò Văn Nhất 30/03/1993                   Nam 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Bản Huổi Dồm, 

xã Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La 

Bản Huổi 

Dồm, xã Púng 

Bánh, tỉnh Sơn 

La 

12/12     
Sơ 

cấp 
  Nông Dân. 

Chi bộ bản huổi 

dồm 
26/10/2019     

5 Vũ Triệu Phú 15/11/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hưng Đạo , 

Thành phố Hà 

Nội 

Xã Sốp Cộp, 

Tỉnh Sơn La 
12/12 

ĐH 

Quản lý 

đất đai 

Th.sỹ 

Quản 

lý đất 

đai 

Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh (B1 

khung 

Châu âu) 

Chủ tịch UBND 

xã Púng Bánh. 

UBND xã Púng 

Bánh, tỉnh Sơn 

La 

03/02/2003.     

6 Giàng Bả Tủa 26/7/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Mông Không 

Pá Kạch, Mường 

Lạn, Sơn La 

Bản Sốp Cộp, 

xã Sốp Cộp, 

Sơn La 

12/12 

Cử 

nhân 

Đại học 

Văn hoá 

Th.sỹ 

Quản 

lý 

kinh 

tế 

Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh - C 

Chủ nhiệm 

UBKT ĐU xã 

Púng Bánh 

UBKT ĐU xã 

Púng Bánh 
30/4/2006     

7 Sộng A Và 19/12/1993 Nam 
Việt 

Nam 
Mông Không 

xã Sam Kha, tỉnh 

Sơn La. 

Bản Pu Sút, xã 

Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La 

12/12 

Trung 

cấp 

Quân sự 

  
Trung 

cấp 
  

Cán bộ Ban 

CHQS xã 

UBND xã Púng 

Bánh 
25/3/2016     
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Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PÚNG BÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PÚNG BÁNH KHÓA XXII  NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 03 

Gồm: Bản Phải, bản Kéo Hin, bản Cọ, bản Liềng, bản Lùn, bản Púng 

STT Họ và tên(3) 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Tòng Thị Chuyên 02/6/1989 Nữ 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La. 

Bản Hua 

Mường, Xã 

Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La 

12/12 

ĐH 

Luật 

Kinh tế 

  
Trung 

cấp 

Chứng chỉ tiếng 

Mông 

Quyền Chánh 

Văn phòng 

HĐND – 

UBND xã. 

UBND xã 

Púng Bánh 
7/11/2011     

2 Nguyễn Trung Khải 28/11/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Phúc 

Thuận, tỉnh 

Thái Nguyên 

Bản Sốp Cộp, 

xã Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

12/12 
ĐH SP 

Toán 
  

Trung 

cấp 

Tiếng Anh Bậc 3 

(khung B1 châu 

Âu); Chứng chỉ 

tiếng dân tộc 

Thái. 

Phó Trưởng 

Phòng Văn 

hóa – Xã hội 

xã Púng 

Bánh, tỉnh 

Sơn La 

Phòng Văn 

hóa – Xã hội 

xã Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La. 

3/2/2010     

3 Nguyễn Hữu Liền 11/3/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

xã Tiên Hoa, 

Hưng Yên 

Bản Sốp Cộp, 

xã Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

12/12 

ĐH tài 

nguyên 

MT 

  
Trung 

cấp 
Tiếng Anh B2 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 

Phòng Kinh tế 

xã Púng Bánh 
19/5/2011     

4 Phạm Hồng Phúc 08/8/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã An Thành, 

Thành phố Hải 

Phòng 

Xã Sốp Cộp, 

Tỉnh Sơn La 
12/12 

ĐH 

Luật 
  

Cao 

cấp 
tiếng Anh B1 

Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã 

hội, xã Púng 

Bánh 

UBND xã 

Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La 

15/10/2007 x   

5 Vũ Văn Quân 03/6/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Trường 

Tân, Thành 

Phố Hải 

Phòng. 

Bản Sốp Cộp, 

xã Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La. 

12/12 
Đại học 

Kế toán 

Th.sỹ 

Quản 

lý 

kinh 

tế 

Cao 

cấp 
tiếng Anh B1 

Bí thư Đảng 

ủy 

Đảng ủy xã 

Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La. 

17/02/2003     

6 Vì Thị Thiệu 10/12/1992 Nữ 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Bản Phổng, xã 

Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La. 

Bản Phổng, 

xã Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La. 

12/12 
ĐH 

Luật 
  

Sơ 

cấp 

Tiếng anh trình 

độ B 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

UBND xã 

Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La. 

18/12/2021     

7 
Quàng Thị Ánh 

Tuyết 
02/12/2000 Nữ 

Việt 

Nam 
Thái Không 

xã Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La 

Bản Kéo Hin, 

xã Púng 

Bánh, tỉnh 

Sơn La.  

12/12 12/12   

Chưa 

qua 

đào 

tạo 

  Nông dân. 

Bản Kéo Hin, 

xã Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La.  
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Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PÚNG BÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PÚNG BÁNH KHÓA XXII  NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 04 

Gồm: Bản Bánh, bản Huổi Cốp, bản Khá Nghịu, bản Liền ban, bản Púng Cưởm, bản Phá Thóng 

 

STT Họ và tên(3) 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
Nghề nghiệp, chức 

vụ 

Nơi Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại ngữ      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Tòng Văn Chung 14/11/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Thái Không 

xã sốp 

Cộp, tỉnh 

Sơn La 

 xã sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 
12/12 ĐH Luật   

Trung 

cấp 

Tiếng anh 

B 

Chuyên viên Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã 

Púng Bánh 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Púng Bánh 

15/11/2005     

2 Lò Thị Dâu 25/12/1988 Nữ 
Việt 

Nam 
Thái Không 

xã Púng 

Bánh, tỉnh 

Sơn La.  

Bản Huổi Dồm, 

xã Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La. 

12/12 ĐH Luật   
Trung 

cấp 

Tiếng anh 

trình độ B 

Phó chủ tịch Hội 

LHPN xã. 

Ủy ban MTTQ 

Việt nam xã 

Púng Bánh 

17/7/ 2014     

3 Lò Văn Dung 04/12/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Bản Mạt, 

xã Mường 

Lèo, tỉnh 

Sơn La 

Bản Nà Lốc, xã 

Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La 

12/12 ĐH Luật 

Th.sỹ 

Quản 

lý  

kinh 

tế 

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

B2 

Phó Chủ tịch 

HĐND xã 

Hội đồng nhân 

dân xã Púng 

Bánh 

26/7/2008 x   

4 Vì Văn Quý 15/10/1990                    Nam 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Bản Sốp 

Cộp, xã 

Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn 

La. 

Bản Sốp Cộp, 

xã Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La. 

12/12 ĐH Luật   
Trung 

cấp 

Tiếng Anh 

A2 

Phó Chánh Văn 

phòng HĐND và 

UBND xã Púng 

Bánh. 

Văn Phòng 

HĐND và 

UBND xã Púng 

Bánh. 

11/3/2022     

5 Giàng A Sệnh 15/03/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Mông Không 

Xã Huổi 

Một, Tỉnh 

Sơn La 

Bản Huổi Ái xã 

Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La. 

12/12 
ĐH Quản 

lý kinh tế 
  

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

B 

Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ Quốc 

Việt Nam. 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La. 

02/09/2009 x   

6 Tòng Văn Thể 23/07/1988 Nam 
Việt 

Nam 
Thái Không 

xã Púng 

Bánh, tỉnh 

Sơn La 

Bản Bánh, xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La 

12/12 
ĐH QL 

Văn hoá 
  

Trung 

cấp 
  Nông dân. 

Bản Bánh, xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La 

10/11/2012     

7 Lò Thị Thư 03/11/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Thái Không 

xã sốp 

Cộp, tỉnh 

Sơn La 

Bản Hua 

Mường, xã sốp 

Cộp, tỉnh Sơn 

La 

12/12 
ĐH Nông 

lâm 
  

Trung 

cấp 

Tiếng anh 

B, chứng 

chỉ tiếng 

dân tộc: 

tiếng Thái 

Phó Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Viêt 

Nam xã. Chủ tịch 

Hội LHPN xã Púng 

Bánh 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Púng Bánh 

09/9/2015     
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Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PÚNG BÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PÚNG BÁNH KHÓA XXII  NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 05 

Gồm: Bản Tỉa, bản Huổi Sang, bản Púng Báng, bản Sam Kha, bản Tròn Song 

 

STT Họ và tên(3) 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, chức 

vụ 

Nơi Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
Quàng Văn 

Chiêng 
12/02/1980 Nam 

Việt 

Nam 
Khơ mú Không 

Xã Chiềng 

Khoong, 

tỉnh Sơn La  

Bản Sốp Cộp, xã 

Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La 

12/12 

Đại học 

Kỹ sư 

nông 

nghiệp 

Th.sỹ 

Quản 

lý 

kinh 

tế 

Cao 

cấp 

Tiếng 

anh B 

Phó Bí thư 

đảng ủy, chủ 

tịch HDND 

xã Púng 

Bánh 

Đảng ủy xã 

Púng Bánh 
10/5/2005 x   

2 Tráng Thị Khua 20/7/1999 Nữ 
Việt 

Nam 
Mông Không 

Bản Chua 

Ta, xã Tìa 

Dình, tỉnh 

Điện Biên 

Bản Tròn Song, 

xã Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La 

12/12 
Chưa qua 

đào tạo 
  

Chưa 

qua đào 

tạo 

  Nông dân 

Bản Tròn 

Song, xã 

Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La 

      

3 Quàng Văn Lợi 03/6/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Khơ mú Không 

Xã Mường 

Lạn, Tỉnh 

Sơn La 

Xã Sốp Cộp, Tỉnh 

Sơn La 
12/12 

ĐH Xây 

dựng 
  

Trung 

cấp 
  

Chuyên viên 

phòng kinh tế 

Ủy ban nhân 

dân xã Púng 

Bánh tỉnh 

Sơn La 

27/03/2014     

4 
Lường Thị 

Ngọc 
20/9/2002 Nữ 

Việt 

Nam 
Thái Không 

Púng Bánh, 

Sơn La 

Bản Pặt Pháy, xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La 

12/12 
ĐH Mầm 

non 
  

Chưa 

qua đào 

tạo 

  Giáo Viên 

Trường Mầm 

Non Sơn Ca, 

xã Púng 

Bánh, Tỉnh 

Sơn La 

      

5 Sộng Bả Tếnh 03/4/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Mông Không 

Bản Sam 

Kha, xã 

Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La 

Bản Púng Báng, 

xã Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La 

12/12 
ĐH Lâm 

sinh  
  

Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh A 

Phó Trưởng 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

HĐND xã 

HĐND xã 

Púng bánh, 

tỉnh Sơn La 

20/11/2005 x   
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Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PÚNG BÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PÚNG BÁNH KHÓA XXII  NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 06 

Gồm: Bản Ten Lán, bản Pú Sút, bản Nà Trịa, bản Huổi My 

 

STT Họ và tên(3) 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
Vàng Pó 

Chua 
19/06/1991                    Nam 

Việt 

Nam 
Mông Không 

Bản Pu Sút, xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La 

Bản Pu Sút, xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La 

12/12 

Cao Đẳng, 

Quản trị 

kinh doanh 

  
Sơ 

cấp 

Tin 

học 

trình 

độ B 

Nông dân 

Bản Pu Sút, xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La 

10/02/2010 x   

2 Vì Văn Định 05/01/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Sốp Cộp - tỉnh 

Sơn La 

Bản Phổng - Xã 

Sốp Cộp - tỉnh 

Sơn La  

12/12 

Đại học 

Kinh tế nông 

nghiệp 

Th.sỹ 

Quản 

lý 

kinh 

tế 

Cao 

cấp 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

Lào. 

Phó Chủ 

tịch 

UBND xã 

Púng 

Bánh. 

Ủy ban nhân 

dân, xã Púng 

Bánh, tỉnh Sơn 

La 

19/05/2006 x   

3 
Lò Văn 

Thành 
25/10/1980 Nam 

Việt 

Nam 
Thái Không 

xã Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La 

Bản Ban, xã Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 
12/12 Đại học Luật 

Cử 

nhân 

Luật 

Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh A 

Chuyên 

viên uỷ 

ban kiểm 

tra Đảng 

uỷ xã 

Púng Bánh 

Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy xã 
 02/9/2006 x   

4 Lò Văn Tinh 24/4/1984 Nam 
Việt 

Nam 
Thái Không 

Xã Mường Giôn, 

tỉnh Sơn La 

Tổ 4, phường 

Chiềng An, tỉnh 

Sơn La. 

12/12 

 Chỉ huy 

Tham mưu 

binh chủng 

hợp thành. 

Cử 

nhân 

quân 

sự 

Trung 

cấp 
  

Chỉ huy 

trưởng. 

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Púng Bánh, Bộ 

Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Sơn La 

25/9/2010     

5 
Tòng Văn 

Xuân 
10/5/1991 Nam 

Việt 

Nam 
Thái Không 

xã Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La 

Bản Lầu, xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La 

12/12 

Trung cấp 

Quân sự cơ 

sở 

  
Trung 

cấp 
  

Cán bộ 

Ban chỉ 

huy quân 

sự xã 

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Púng Bánh, Bộ 

Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Sơn La 

21/12/2016 x   
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